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1. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết myH23 (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo)

Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 

Hoàn thành ký kết MoU với 

150 trường THPT. Mục tiêu 

được đánh giá vào ngày 

28/02/2023, 31/03/2023, 

31/04/2023, 31/05/2023, 

30/06/2023 và tổng kết vào 

ngày 30/09/2023. 

100% MC1 

Chỉ tiêu là 10 

MOU với thời 

hạn hoàn 

thành là 

tháng 

6/2023. Hiện 

đã ký kết đủ 

10 MOU 

2 

Hoàn thành tư vấn hướng 

nghiệp tại 300 trường THPT. 

Mục tiêu này được đánh giá 

vào ngày 31/10/2022, 

30/11/2022, 31/12/2022, 

28/02/2023, 31/03/2023, 

100% MC2 

Chỉ tiêu là 10 

trường với 

thời hạn 

hoàn thành là 

tháng 

5/2023. Hiện 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

30/04/2023, 31/05/2023 và 

tổng kết vào ngày 30/09/2023. 

đã hoàn 

thành tư vấn 

ở 11 trường. 

Ngoài ra khoa 

có tham gia 

các ngày hội 

tuyển sinh, 1 

ngày làm SV 

VHU 

3 

Đảm bảo đạt tối thiểu 24 bài 

truyền thông hoạt động/tháng 

đăng trên trang 

website/fanpage của Trường. 

Mục tiêu được đánh định kỳ 

hằng tháng và tổng kết vào 

ngày 30/09/2023. 

Hàng tháng 100%  

 

MC3 

 

 

4 

Hoàn thành xây dựng ngân 

hàng câu hỏi/đề thi cho 125 

học phần (05HP đại cương - 

100%, 40HP cơ sở - 75%, 80HP 

chuyên ngành - 60%) đảm bảo 

theo kế hoạch đã duyệt. Mục 

tiêu đánh giá vào ngày 

31/12/2022, ngày 31/03/2023 

và tổng kết vào ngày 

31/07/2023. (*) 

14/4/2023 100%  

MC4.1 và 

MC4.2 

 

Mục tiêu: 

Đến 31/3 bàn 

giao 4 NHDT 

cơ sở ngành 

Thực hiện: Đã 

đã bàn giao 

đầy đủ, 

nhưng muộn 

14 ngày 

5 

Hoàn thành 03 chương trình 

đào tạo trình độ đại học đánh 

giá ngoài theo tiêu chuẩn của 

Bộ GD& ĐT tại VHU. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 31/10/2022 

và tổng kết vào ngày 

30/09/2023. (*): Kiểm định CT 

Ngôn ngữ Trung 

2/2023 100%  
MC5 

 

Mục tiêu: 

Đến 

31/10/2022 

hoàn thành 

kế hoạch tự 

đánh giá, 

31/5/2023 – 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

báo cáo tự 

đánh giá. 

Đã hoàn 

thành báo 

cáo tự đánh 

giá, đang thu 

thập minh 

chứng 

6 

Đảm bảo ≥ 98% giảng viên có 

trình độ sau đại học. Mục tiêu 

được đánh giá vào ngày 

31/03/2023 và tổng kết vào 

ngày 30/09/2023: Tuyển dụng 

và báo cáo theo kế hoạch được 

duyệt 

31/3 100%  
Hồ sơ lưu giữ 

tại P. NS 

100% giảng 

viên trong 

khoa có trình 

độ sau đại 

học 

7 

Đảm bảo tuyển mới tối thiểu 

20 tiến sĩ. Mục tiêu được đánh 

giá vào ngày 31/03/2023 và 

tổng kết vào ngày 30/09/2023. 

 70%  

MC7.1 và 

MC7.2 

 

Mục tiêu: 

đến tháng 2 

có 2 tiến sĩ 

Thực hiện: 

Khoa đã giới 

thiệu 1 HS 

nghiên cứu 

sinh (hiện nay 

đã bảo vệ 

luận án xong) 

và 1 HS tiến sĩ 

8 

Đảm bảo tỷ lệ hoàn thành các 

mục tiêu trên Base Goal, Base 

Wework ≥ 85%. Mục tiêu đánh 

giá định kỳ hằng tháng và tổng 

kết vào ngày 30/09/2023. 

hàng tuần 100%  
MC8 

 

Khoa hoàn 

thành 100% 

mục tiêu trên 

base mỗi 

tuần 

9 
Có 04 đề tài tham gia vào vòng 

chung kết giải thưởng sinh viên 
25/11/2022 100%  

MC9.1 và 

MC9.2 

Khoa có 1 đề 

tài được chọn 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

nghiên cứu khoa học cấp 

thành/ Bộ. Mục tiêu đánh giá 

vào ngày 31/12/2022 và tổng 

kết vào ngày 30/09/2023. (*) 

 vào vòng 

chung kết 

Eureka và 

được giải 

khuyến khích. 

Cá nhân tôi là 

người hướg 

dẫn đề tài 

10 

Thực hiện tiết giảm chi phí 

hành chính đạt tối thiểu 3%/ 

tháng theo Kế hoạch ngân sách 

đã được duyệt. Mục tiêu đánh 

giá hằng quý và tổng kết vào 

ngày 30/09/2023 

hàng tháng 100%  MC10  

12 

Tổ chức Hội nghị Chăm sóc 

Người học. Mục tiêu đánh giá 

vào ngày 31/12/2022. 

 100%  

MC12.1 và 

MC12.2 

 

CBQL khoa 

tham gia hội 

nghị và có 

nộp tham 

luận 

13 

Tổ chức 03 hoạt động của 

Đoàn - Hội, mỗi hoạt động có ít 

nhất 300 sinh viên, giảng viên, 

khách mời tham gia. Mục  

tiêu đánh giá vào ngày 

28/02/2023, ngày 31/07/2023 

và tổng kết vào ngày 

31/08/2023. 

 100%  

https://doan

hoi.vhu.edu.

vn/vi/tin-

moi-nhat-

808/ban-tin-

chien-dich-

xuan-tinh-

nguyen-lan-

thu-15-nam-

2023 

Thực hiện 

xuân tình 

nguyện 28/2 

14 

Đảm bảo triển khai khảo sát 

hài lòng của sinh viên đối với 

100% đội ngũ cố vấn học tập. 

Mục tiêu đánh giá theo học kỳ 

   

Theo đơn vị 

quản lý mục 

tiêu 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

và tổng kết vào ngày 

30/09/2023. (*) 

15 

Tổ chức 08 sự kiện quy mô cấp 

trường. Mỗi sự kiện có ít nhất 

300 sinh viên tham dự. Mục 

tiêu đánh giá từ ngày 

30/11/2022 và tổng kết vào 

ngày 30/09/2023. 

 100%  

MC15.1 và 

MC 15.2 

 

Đã tổ chức sự 

kiện chào 

đón tân sinh 

viên và tham 

gia tổ chức lễ 

tốt nghiệp 

cho SV 

16 

Đăng cai tổ chức Vòng chung 

kết Giải thưởng Sinh viên 

Nghiên cứu Khoa học Euréka 

lần thứ 24 năm 2022 tại cơ sở 

của Nhà trường. Mục tiêu đánh 

giá vào ngày 31/12/2022. 

25/11/2023 100%  

MC 9.1, MC 

9.2 

 

 

6 đề tài 

SVNCKH của 

khoa tham 

gia Eureka, 1 

đề tài vào 

vòng chung 

kết và đạt 

giải khuyến 

khích, 1 sinh 

viên tham gia 

trình bày 

tham luận 

trong sự kiện 

bên lề của 

Eureka 

17 

Tổ chức ít nhất 03 hội thảo 

khoa học trong đó có 01 Hội 

thảo khoa học cấp trường, 01 

Hội thảo khoa học quốc gia và 

01 Hội thảo khoa học quốc tế. 

Mục tiêu đánh giá vào ngày 

31/10/2022 và tổng kết vào 

ngày 31/08/2023. (*) 

 100%  
MC17 

 

1 GV của 

khoa tham 

gia tham luận 

tại hội thảo 

khoa học 

quốc gia do 

VHU tổu chức 

tại Trường 

ĐH Đà lạt 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

18 

Triển khai và nghiệm thu ít 

nhất 20 đề tài nghiên cứu khoa 

học trong sinh viên, học viên 

Trường ĐH Văn Hiến. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 31/03/2023 

và t ổng k ết vào ngày 

31/08/2023. 

 250%  

MC18, 

MC18.2 + HS 

tại phòng 

QLKH  

Mục tiêu 4 đề 

tài, nhưng 

hiện nay 

khoa đang 

thực hiện 9 

đề tài 

19 

Triển khai và nghiệm thu ít 

nhất 06 đề tài nghiên cứu khoa 

học của giảng viên trong 

trường. Mục tiêu đánh giá vào 

ngày 28/02/2023 và ngày 

31/05/2023. 

20/4/2023 100%  

MC19.1 & 

MC19.2 

 

Mục tiêu: 

Đến tháng 

2/2023 hoàn 

thành 1 đề 

cương 

Thực hiện: đã 

hoàn thành 

nhưng muộn 

gần 2 tháng  

20 

Đạt ít nhất 20 bài nghiên cứu 

của CBNVGV, SV/HV Trường 

Đại học Văn Hiến đăng trên 

Tạp chí khoa học Đại học Văn 

Hiến. Mục tiêu đánh giá vào 

ngày 31/03/2023 và tổng kết 

vào ngày 30/09/2023. 

31/3/2023 90%  MC21 

Mục tiêu: 

đến 31/3 có 1 

bài. 

Thực hiện: Đã 

hoàn thành 

95% bài báo 

21 

Đạt ít nhất 20 bài nghiên cứu 

của CBNVGV, SV/HV Trường 

Đại học Văn Hiến đăng trên 

Tạp chí khoa học được Hội 

đồng chức danh Giáo sư nhà 

nước tính điểm. Mục tiêu đánh 

giá vào ngày 31/12/2022 và 

tổng kết vào ngày 30/09/2023. 

 100%  
MC 21.2 

 

Mục tiêu: 

31/12 có 1 

bài 

Thực hiện: đã 

có 1 bài 

22 
Có ít nhất 15 bài báo đăng trên 

Tạp chí Khoa học quốc tế, 
2/2023 100%  MC22 

Mục tiêu: 1 

bài 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

trong đó có 05 bài báo thuộc 

nhóm Scopus/ISI. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 31/12/2022 

và tổng kết vào ngày 

30/09/2023. 

23 

Cử ít nhất 10 CBNV-GV tham 

gia các Hội thảo quốc tế hoặc 

tham quan học hỏi/ làm việc 

với các trường Đại học ngoài 

nước. Mục tiêu đánh giá vào 

ngày 31/03/2023 và tổng kết 

vào ngày 31/08/2023. 

31/3 100%  

MC23.1 và 

MC23.2 

 

1 GV đang 

làm hồ sơ 

tham gia tập 

huấn tại các 

trường đại 

học ở Anh, 1 

GV nhận 

được học 

bổng dự khóa 

tập huấn cấp 

chứng chỉ về 

language 

Assessment 

tại singapore. 

24 

Xuất bản 30 tập bài giảng do 

Giảng viên VHU biên soạn 

được Hội đồng Khoa học và 

Đào tạo thông qua dưới dạng 

lưu hành nội bộ. Mục tiêu 

đánh giá vào ngày 31/01/2023 

và tổng kết vào ngày 

30/09/2023. 

 100%  

MC24.1 và 

MC 24.2 

 

Mục tiêu: 

đến 

28/2/2023 

hoàn thành 2 

tập bài giảng 

Thực hiện: đã 

hoàn thành 2 

tập bài giảng, 

nhưng hơi 

muộn do việc 

tổ chức thẩm 

định cấp 

trường diễn 

ra chậm hơn 

kế hoạch 
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Stt 
Tên mục tiêu 

nghị quyết myH23 

Thời gian hoàn 

thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

công bố (%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu 100.4%    

 

2. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo VBKL/ TBKL (liệt kê chi tiết và minh chứng kèm theo) 

Stt Tên mục tiêu VBKL/ TBKL 
Thời gian 

hoàn thành 

Tự đánh 

giá (%) 

Kết quả KPIs 

được công bố 

(%) 

Link minh 

chứng 

Diễn giải/ 

Ghi chú 

1       

2       

3       

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả mục tiêu     

3. Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ của Phòng/ Khoa/ Trung tâm/ Viện 

Stt Nội dung công việc 

Tự 

đánh 

giá (%) 

Quản lý trực tiếp đánh giá 

(%)  
Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

I 
Mục tiêu theo chức năng/ 

nhiệm vụ 
    

1 

Khoa đảm nhận khối lượng 

lớn các lớp học phần (HK2 

năm học 2022-2023, số lớp 

tăng gần gấp 3 so với cùng 

kỳ năm trước) 

100%  MCA1  

2 
Hoàn thành tốt việc ra đề 

thi và coi thi 
100%    

II 
Hỗ trợ/ Phối hợp với các 

Đơn vị liên quan 
    

1 

Khoa phối hợp với Viện Đào 

tạo quốc tế ký kết thành 

công chương trình Ngôn ngữ 

Trung 2+2 

100%  MCA2  

2 
Sinh viên của Khoa tích cực 

tham gia các cuộc thi. Khoa 
100%  

MCA3 + 

https://lib.vhu.edu.vn/N
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Stt Nội dung công việc 

Tự 

đánh 

giá (%) 

Quản lý trực tiếp đánh giá 

(%)  
Link minh chứng 

Diễn 

giải/ Ghi 

chú 

có 3 SV tham gia IMC và 2 SV 

vào vòng chung kết. Khoa có 

1 Sv đạt danh hiệu Á vương 

2 trong cuộc thi nét đẹp sv 

2022 

ews/NewDetail/tan-

nam-vuong-hoa-khoi-

sinh-vien-van-hien-rang-

ngoi-trong-dem-chung-

ket-xep-hang 

III 
Các mục tiêu/ công việc 

khác (nếu có) 
    

1     -  

2      

Bình quân tỉ lệ hoàn thành tất cả 

mục tiêu 
100%    

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT/ CỐNG HIẾN (nêu ít nhất 03 đầu mục) 

Stt Nội dung công việc Kết quả đạt được Link minh chứng 
Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

khoa học 

- Hướng dẫn 02 đề tài 

nghiên cứu khoa học 

sinh viên tham gia 

Eureka 2022, trong đó 1 

đề tài lọt vào vòng 

chung kết và đoạt giải 

khuyến khích. 

- Hiện đã hoàn thành 

95% 1 bài báo khoa học 

viết cùng với sinh viên 

MC9.1, MC9.2 và 

MC21 
 

2 
Thành tích nghiên cứu khoa học 

chung của Khoa 

Số lượng đề tài NCKH giảng 

viên và đặc biệt là đề tài 

NCKH của sinh viên tăng 

lên rõ rệt qua mỗi năm:  

- Năm học 2019-2020 

khoa chỉ có 1 đề tài 

NCKH sinh viên, không 

có đề tài NCKH giảng 

viên 

MCB2.1, MCB2.2, 

MC18, MC18.2 
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Stt Nội dung công việc Kết quả đạt được Link minh chứng 
Diễn giải/ 

Ghi chú 

- Năm học 2020-2021 

khoa hoàn thành 5 đề 

tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên, thực hiện 1 

đề tài NCKH giảng viên  

- Năm học 2021-2022 

Khoa hoàn thành 8 đề 

tài nghiên cứu khoa học 

sinh viên và được giao 1 

đề tài NCKH GV 

- Năm học 2022-2023 

Khoa được giao 11 đề 

tài NCKH sinh viên, thực 

hiện 1 đề tài NCKH GV, 

nộp đề cương 1 đề tài 

NCKH GV 

3 Công tác lãnh đạo 

Khoa Ngoại ngữ hoạt động 

ổn định và hoàn thành tốt 

phần lớn các công việc 

được giao, có nhiều hoạt 

động câu lạc bộ và phong 

trào cho sinh viên. 

MC3 + 

https://hunghaugro

up-

my.sharepoint.com/

:f:/g/personal/vinhlk

_vhu_edu_vn/Egam

oYFNpb1Jnw9Z23t7

ChAByKWddQZ6NH

B2TKu-

_UjUrQ?e=QHqzw8 

 

 

4 Tổ chức xây dựng xong chương 

trình Ngôn ngữ Pháp trong 

khoảng thời gian gấp gáp và viết 

một số DCCT cho các HP cơ sở 

ngành; tổ chức giảng dạy, mời 

GV thỉnh giảng 

Chương trình Ngôn ngữ 

Pháp được đưa vào giảng 

dạy từ HK1, NH 2022-2023 

MCA4  

III. SÁNG KIẾN/ CẢI TIẾN CÔNG VIỆC (nêu ít nhất 03 đầu mục) 
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Stt Nội dung công việc Kết quả đạt được  Link minh chứng 
Diễn giải/ 

Ghi chú 

1 

Thiết kế bản mô tả quy trình thực 
hiện một số công việc thuộc 
nhiệm vụ, chức năng của khoa 
như phân công giảng dạy và xếp 
lớp, phân công coi thi vấn đáp và 
thi viết, phân công ra đề thi và 
nộp đề thi, quy trình mời thỉnh 
giảng-hướng dẫn GV thỉnh giảng-
kiểm tra hồ sơ GV thỉnh giảng 
mới v.v. 

CBQL cũng như thư ký khoa 

nắm rõ quy trình thực hiện, 

phối hợp tốt với nhau, tránh 

được sai sót 

MCC1  

2 

Thiết kế mẫu (template) báo cáo 
thực tập chi tiết với các hướng 
dẫn cụ thể  

Báo cáo của sinh viên nhìn 

chung đảm bảo được nội dung 

cần thiết, định dạng nhất quán 

MCC2  

3 

Tổ chức và phân công nhiệm vụ 
đăng bài, tin tức bằng tiếng Anh 
(nhóm chuyên trách dịch bài, nhóm 
kiểm duyệt chất lượng bài dịch, 
người phụ trách đăng bài) 

Đã thực hiện được bài dịch 

một số nội dung cố định trên 

trang web. Sắp tới sẽ cập nhật 

tin tức bằng tiếng Anh hàng 

tuần/ tháng. 

MCC3   

4     

TP. HCM, ngày_23__ tháng_4__ năm 2023 

 
NGƯỜI THỰC HIỆN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

     Nguyễn Thị Thanh Hà 

     


